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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                          

                   

Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2023 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019, Luật An toàn - vệ sinh lao động năm 

2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện 

các báo cáo định kỳ năm 2023, như sau: 

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động (06 tháng và cả năm) theo mẫu số 

01/PLI Phụ lục I Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính 

phủ, thời gian thực hiện báo cáo trước ngày 05/6 đối với báo cáo 6 tháng đầu 

năm và trước ngày 05/12 đối với báo cáo năm. 

- Báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài (06 tháng và cả năm) 

theo mẫu số 07/PLI Phụ lục I Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 

của Chính phủ, thời gian thực hiện báo cáo trước ngày 05/7 đối với báo cáo 6 

tháng đầu năm và trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm. 

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (06 tháng và cả năm) theo 

phụ lục XII Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, thời 

gian thực hiện báo cáo trước ngày 05/7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và 

trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm. 

- Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động hàng năm của doanh nghiệp 

theo phụ lục II Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, thời gian thực hiện báo cáo trước ngày 10/01 

năm sau. 

Các biểu mẫu trên được đăng tải trên website: sldtbxh.dongnai.gov.vn 

mục Thông tin chỉ đạo => Văn bản chỉ đạo điều hành (Mẫu 1 - Báo cáo tình 

hình sử dụng lao động; Mẫu 2 - Báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước 

ngoài; Mẫu 3 - Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động;  Mẫu 4 - Báo cáo 

công tác an toàn, vệ sinh lao động hàng năm). 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gửi báo cáo về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (qua phòng Chính sách lao động) địa chỉ: số 207, đường 

Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong 

quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ số điện thoại 

02513.941320 để được hướng dẫn. 

 



Lưu ý: 

- Các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp gửi báo 

cáo tình hình sử dụng lao động và báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước 

ngoài về Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai; Các doanh nghiệp ngoài 

Khu công nghiệp gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Các doanh nghiệp trong và ngoài các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động và báo cáo công tác an toàn, vệ 

sinh lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

nghiêm túc thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Quản lý KCN tỉnh (phối hợp thông tin); 

- Giám đốc, Phó GĐ (A.Dũng); 

- Văn phòng Sở (đăng Website Sở); 

- Phòng CSLĐ (theo dõi, t/h); 

- Lưu: VT, CSLĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Dũng 
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